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10. Các công trình khoa học đã công bố 

 Tên công trình 
(bài báo, công trình...) 

Nơi công bố 
(tạp chí đăng công trình) 

Năm 
công bố 

Tác giả/   
đồng tác giả 

I Bài báo đăng tạp chí quốc tế 
1​ Information disclosure and bank 

risk-taking: Empirical evidence 
from Vietnam 
https://doi.org/10.15549/jeecar.v9i4
.954  

Journal of Eastern European 
and Central Asian Research 
(Scopus Q3, ESCI), 
September 

2022 Đồng tác giả 
(Manh Hung 
Pham, Minh 

Nhat Nguyen) 

2​ Bank funding diversity, risk and 
profitability: Evidence from 
Vietnam in the context of the 
Covid-19 pandemic 
https://doi.org/10.1080/23311975.2
023.2191305  

Cogent Business & 
Management (Scopus Q2, 
ESCI), March 

2023 Đồng tác giả 
(Manh Hung 
Pham, Nhat 

Minh 
Nguyen) 

3​ How do live-stream channels shape 
impulse buying behaviour? 
Empirical research on Vietnamese 
youth 
https://doi.org/10.1080/13602381.2
023.2265320  

Asia Pacific Business Review 
(Scopus Q2, SSCI), 
November 

2023 Đồng tác giả 
(Anh D. Pham, 
Ngoc H. Pham, 

Minh N. 
Nguyen, Ngoc 

T. H. Giap, 
Dung L. Bui, 
Trang L. Bui, 
Trang T. T. 

Dao) 
4​ Do banks with more able managers 

get better funding costs? 
https://doi.org/10.1016/j.frl.2024.1
04982  

Finance Research Letters 
(Scopus Q1, SSCI), March 

2024 Đồng tác giả 
(Minh Nhat 

Nguyen, Dung 
Viet Tran, Van 

Nguyen) 
5​ BHC brilliance in the fog of 

uncertainty: Illuminating trends in 
bank performance 
https://doi.org/10.1007/s12197-024
-09664-z  

Journal of Economics and 
Finance (Scopus Q3, ESCI), 
March 

2024 Đồng tác giả 
(Minh N. 

Nguyen, Hung 
M. Pham, Anh 
Phan, Ahmed 

W. Alam, 
Dung V. Tran) 
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6 Managerial ability and bank loan 
pricing 
https://doi.org/10.1108/SEF-07-202
4-0404 

Studies in Economics and 
Finance (Scopus Q2, ESCI), 
March 

2025 Đồng tác giả 
(Hung Manh 
Pham, Dung 

Viet Tran, Anh 
Phan, Minh 

Nhat Nguyen) 
7 How do banks price loans in the 

context of market concentration? 
Empirical evidence from Vietnam 
https://doi.org/10.18488/29.v12i2.4
232  

Economics and Finance 
Letters (Scopus Q4, ESCI), 
June, Volume 12 No 2, 
329–337 

2025 Đồng tác giả 
(Tho Duc 

Nguyen, Minh 
Nhat Nguyen) 

8 How do banks price loans under 
uncertainty? 
https://doi.org/10.1108/SEF-03-202
5-0159  

Studies in Economics and 
Finance (Scopus Q2, ESCI), 

2025 Đồng tác giả 
(Dung Viet 
Tran, Minh 

Nhat Nguyen) 
II Bài báo đăng tạp chí trong nước 

Tên công trình 
(bài báo, công trình...) 

Nơi công bố 
(tạp chí đăng công trình) 

Năm 
công bố 

Tác giả/   
đồng tác giả 

1​ Nghiên cứu hành vi sử dụng tiền 
đền bù giải phóng mặt bằng của hộ 
gia đình nông thôn Bắc Bộ 

Tạp chí Khoa học và Đào tạo 
Ngân hàng, Số 228, Tháng 
05, 11-24 

2021 Đồng tác giả 
(Phạm Mạnh 

Hùng, Trương 
Quốc Cường, 
Nguyễn Nhật 

Minh) 
2​ Hoàn thiện khung pháp lý bảo vệ 

người tiêu dùng tài chính gắn với 
mục tiêu tài chính toàn diện tại Việt 
Nam 

Tạp chí Khoa học và Đào tạo 
Ngân hàng, Số 236 + 237, 
Tháng 01 + 02, 52-63 

2022 Đồng tác giả 
(Phạm Đức 

Anh, Nguyễn 
Nhật Minh) 

3​ Tác động của Fintech đối với hệ 
thống ngân hàng - Một số hàm ý 
chính sách cho Việt Nam 

Tạp chí Ngân hàng, Số 02, 
Tháng 03, 10-17 

2022 Đồng tác giả 
(Nguyễn Nhật 
Minh, Phạm 

Đức Anh) 
4​ Thực thi chính sách tiền tệ - tín 

dụng trong bối cảnh đại dịch: 
Nghiên cứu các nền kinh tế mới 
nổi 

Tạp chí Ngân hàng, Số 14, 
Tháng 07, 49-56 

2022 Đồng tác giả 
(Phạm Đức 

Anh, Nguyễn 
Nhật Minh) 

5​ Cơ chế thử nghiệm có kiểm soát 
trong lĩnh vực Fintech: Một số 
khuyến nghị nhìn từ thực tiễn của 
Anh và Singapore 

Tạp chí Khoa học và Đào tạo 
Ngân hàng, Số 242, Tháng 
07, 24-34 

2022 Đồng tác giả 
(Phạm Đức 

Anh, Nguyễn 
Nhật Minh) 

6​ Phân tích điều kiện ra đời tiền kỹ 
thuật số của Ngân hàng Trung 
ương 

Tạp chí Ngân hàng, Số 16, 
Tháng 08, 48-57 

2022 Đồng tác giả 
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(Phạm Đức 
Anh, Nguyễn 
Nhật Minh) 

7​ Nâng cao năng lực về phòng chống 
rửa tiền của cán bộ thực thi thông 
qua các hoạt động đào tạo 

Tạp chí Thị trường Tài chính 
Tiền tệ, Số 7 (616), Tháng 04, 
21-27 

2023 Đồng tác giả 
(Phạm Mạnh 

Hùng, Nguyễn 
Nhật Minh) 

8​ Tác động của vốn trí tuệ đến hiệu 
quả tài chính của các ngân hàng 
thương mại Việt Nam 

Tạp chí Khoa học và Đào tạo 
Ngân hàng, Số 252, Tháng 
05, 1-14 

2023 Đồng tác giả 
(Phan Anh, 

Nguyễn Nhật 
Minh) 

9​ Chuyển đổi số trong lĩnh vực ngân 
hàng tại Việt Nam: Thách thức và 
giải pháp 

Tạp chí Kinh tế Châu Á – 
Thái Bình Dương, Số 637, 
Tháng 06, 4-6 

2023 Đồng tác giả 
(Phan Anh, 

Nguyễn Nhật 
Minh) 

10​ Đổi mới sáng tạo và khả năng sinh 
lợi của các ngân hàng thương mại 
Việt Nam 

Tạp chí Lao động và Xã hội, 
Số 696-697, Tháng 06, 27-30 

2023 Đồng tác giả 
(Phan Anh, 

Nguyễn Nhật 
Minh) 

11​ Nghiên cứu tác động của chỉ số 
điều kiện tài chính tới lạm phát ở 
Việt Nam 

Tạp chí Khoa học và Đào tạo 
Ngân hàng, Số 256, Tháng 
09, 1-14 

2023 Đồng tác giả 
(Phạm Thị 

Hoàng Anh, 
Nguyễn Nhật 

Minh) 
12​ The impact of Ghanzi on 

commercial banks performance: 
Empirical evidence from Vietnam 

Journal of Economics and 
Development, Special issue 
(3), 189-204 

2023 Đồng tác giả 
(Manh Hung 
Pham, Nhat 

Minh Nguyen, 
Minh Tuan 
Pham Tran) 

13​ Thúc đẩy văn hóa số trong tổ chức 
Lý luận và gợi ý giải pháp 

Tạp chí Khoa học và Đào tạo 
Ngân hàng, Số 258, Tháng 
11, 99-107 

2023 Đồng tác giả 
(Phạm Mạnh 

Hùng, Nguyễn 
Nhật Minh) 

14​ Tác động của hợp đồng mua sắm 
công tới việc sử dụng tín dụng 
thương mại của doanh nghiệp và 
hàm ý chính sách cho Việt Nam 

Tạp chí Kinh tế - Luật và 
Ngân hàng, Số 262, tháng 3, 
26-40 

2024 Đồng tác giả 
(Lương Văn 
Đạt, Nguyễn 

Thị Cẩm Thủy, 
Nguyễn Nhật 
Minh, Đỗ Thị 

Minh Anh) 
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15​ Nguồn lực tài chính cho phát triển 
khoa học công nghệ và đổi mới 
sáng tạo tại Việt Nam 

Tạp chí Kinh tế và Phát triển 
Số 322, Tháng 4, 40-49 

2024 Đồng tác giả 
(Đỗ Hoài Linh, 
Trần Thị Vân 
Hoa, Lại Thị 
Thanh Loan, 
Đặng Phong 

Nguyên, 
Nguyễn Nhật 

Minh) 
16 Nghiên cứu tác động của chính 

sách an toàn vĩ mô tới khả năng 
sinh lời - Bằng chứng thực nghiệm 
tại các ngân hàng thương mại Việt 
Nam 

Tạp chí Kinh tế - Luật và 
Ngân hàng, Số 267, Tháng 7, 
1-15 

2024 Đồng tác giả 
(Phạm Phương 
Anh, Nguyễn 
Nhật Minh) 

17 Nghiên cứu tác động của sức mạnh 
thị trường tới sự ổn định của các 
ngân hàng thương mại Việt Nam 

Tạp chí Kinh tế - Luật và 
Ngân hàng, Số 267, Tháng 7, 
16-31 

2024 Đồng tác giả 
(Nguyễn Nhật 

Minh, Trần 
Thị Phương 

Anh, Nguyễn 
Thị Minh 

Trang) 
18 Tác động của công cụ an toàn vĩ 

mô tín dụng đến khả năng sinh lời 
của các ngân hàng thương mại Việt 
Nam 

Tạp chí Kinh tế và Ngân hàng 
châu Á, Số 222, Tháng 9, 
5-21 

2024 Đồng tác giả 
(Phạm Phương 
Anh, Nguyễn 
Nhật Minh) 

19 Cơ chế tiếp cận quản lý Fintech: 
Kinh nghiệm quốc tế và một số gợi 
ý cho Việt Nam 

Tạp chí Thị trường Tài chính 
Tiền tệ, Số 636, Tháng 9, 
80-89 

2024 Đồng tác giả 
(Nguyễn Nhật 

Minh, Đinh 
Đức Khánh, 
Lã Thị Thu 

Trang) 
20 Quản trị rủi ro trong Fintech: Kinh 

nghiệm quốc tế và một số bài học 
cho Việt Nam 

Tạp chí Ngân hàng, Số 19, 
Tháng 10, 64-68 

2024 Đồng tác giả 
(Nguyễn Nhật 

Minh, Đinh 
Đức Khánh, 

Lưu Thị Thùy 
Dung) 

21 Phát triển spin-off trong trường đại 
học: Lý thuyết, thực tiễn quốc tế và 
bài học cho Việt Nam 

Tạp chí Kinh tế - Luật và 
Ngân hàng, Số 271, Tháng 
11, 1-11 

2024 Đồng tác giả 
(Phạm Đức 

Anh, Nguyễn 
Nhật Minh, 

Lê Thị Hương 
Trà) 
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22 Bức tranh kinh tế Việt Nam năm 
2024 và triển vọng tăng trưởng 
năm 2025 

Tạp chí Thị trường Tài chính 
Tiền tệ, số 1(640), Tháng 1, 
74-81 

2025 Đồng tác giả 
(Trần Việt 

Dũng, Phạm 
Mạnh Hùng, 

Nguyễn Nhật 
Minh, Trương 
Hoàng Diệp 

Hương) 
23 Nghiên cứu tác động của chiến 

lược đa dạng hóa địa lý tới rủi ro 
của các ngân hàng thương mại Việt 
Nam 

Tạp chí Nghiên cứu Tài chính 
Kế toán, số 283, Tháng 3, 
39-49 

2025 Tác giả 

24 Quản lý hoạt động đầu tư trái phiếu 
doanh nghiệp của ngân hàng 
thương mại: Kinh nghiệm quốc tế 
và bài học cho Việt Nam 

Tạp chí Kinh tế - Luật và 
Ngân hàng, Số 275, Tháng 3, 
14-25 

2025 Đồng tác giả 
(Nguyễn Văn 
Tiến, Nguyễn 
Nhật Minh, 
Phạm Phú 

Minh) 
25 Nghiên cứu thực trạng và giải pháp 

nâng cao hiệu quả quản trị doanh 
nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh 
Hà Giang 

Tạp chí Ngân hàng, Số 8, 
Tháng 4, 50-59 

2025 Đồng tác giả 
(Trần Việt 

Dũng, Nguyễn 
Nhật Minh, 

Lê Thị Hương 
Trà) 

26 Tác động của thuế lãi tiền gửi đối 
với ngành Ngân hàng Việt Nam 

Tạp chí Thị trường Tài chính 
Tiền tệ, Số 4(643), Tháng 4, 
28-34 

2025 Đồng tác giả 
(Trần Việt 

Dũng, Nguyễn 
Nhật Minh, 
Nguyễn Thị 
Thu Trang) 

27 Ảnh hưởng của mức độ nghiêm 
ngặt về các biện pháp ứng phó của 
chính phủ tới thương mại quốc tế 
trong đại dịch COVID-19: Bằng 
chứng từ châu Á - Thái Bình 
Dương 

Tạp chí Kinh tế & Phát triển, 
Số 335, Tháng 5, 82-91 

2025 Đồng tác giả 
(Phạm Đức 

Anh, Nguyễn 
Nhật Minh) 

28 Tác động của tỷ lệ sở hữu nước 
ngoài tới hiệu quả hoạt động của 
các ngân hàng thương mại: Bằng 
chứng thực nghiệm tại Việt Nam 

Tạp chí Nghiên cứu Tài chính 
Kế toán, Số 288, Tháng 5, 
75-78 

2025 Đồng tác giả 
(Nguyễn Hồng 
Yến, Nguyễn 
Nhật Minh, 
Tô Nguyễn 
Ngọc Hà, 
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Nguyễn Thị 
Hà) 

29 Phát triển hệ thống thanh toán QR 
xuyên biên giới tại Việt Nam nhằm 
hoàn thiện hệ sinh thái tài chính số 

Tạp chí Ngân hàng, Số 14, 
Tháng 7, 33-41 

2025 Đồng tác giả 
(Phạm Đức 

Anh, Nguyễn 
Nhật Minh, 

Lê Thị Hương 
Trà) 

30 Xây dựng khuôn khổ ESG cho 
doanh nghiệp Việt Nam: Tiếp cận 
từ góc độ thu hút nguồn vốn đầu tư 
quốc tế 

Tạp chí Kinh tế - Luật và 
Ngân hàng, Số 280, Tháng 7, 
169-182 

2025 Đồng tác giả 
(Phạm Đức 

Anh, Nguyễn 
Nhật Minh, 

Lê Thị Hương 
Trà, Ngô Ánh 

Nguyệt) 
31 Tác động của mức độ tập trung thị 

trường tới hiệu quả hoạt động của 
các ngân hàng thương mại Việt 
Nam 

Tạp chí Quản lý và Kinh tế 
Quốc tế, Số 176, Tháng 7, 
60-77 

2025 Đồng tác giả 
(Nguyễn Nhật 
Minh, Nguyễn 

Thị Minh 
Trang, Trần 
Thị Phương 

Anh) 
32 An ninh mạng và bảo mật thông tin 

trong Fintech: Kinh nghiệm quốc tế 
và bài học cho Việt Nam 

Tạp chí Thị trường Tài chính 
Tiền tệ, Số 8(648), Tháng 9, 
25-31 

2025 Đồng tác giả 
(Nguyễn Nhật 
Minh, Lã Thị 

Thu Trang, 
Nguyễn Minh 

Ngọc) 
33 Tăng trưởng tín dụng và rủi ro tín 

dụng của hệ thống ngân hàng 
thương mại Việt Nam: Thực trạng 
và giải pháp khuyến nghị 

Tạp chí Kinh tế - Tài chính, 
Số 08, Tháng 12, 12-15 

2025 Đồng tác giả 
(Nguyễn Nhật 
Minh, Phạm 
Thị Hoàng 

Anh, Nguyễn 
Đức Trung) 

34 Nghiên cứu các nhân tố tác động 
tới rủi ro tín dụng của các ngân 
hàng khu vực Đông Nam Á: Góc 
nhìn từ mô hình hồi quy phân vị 

Tạp chí Kinh tế - Luật và 
Ngân hàng, Số 286+287, 
Tháng 1, 64-79 

2026 Đồng tác giả 
(Nguyễn Nhật 
Minh, Phạm 
Thị Hoàng 

Anh, Nguyễn 
Đức Trung) 

III BÀI VIẾT ĐĂNG KỶ YẾU HỘI THẢO QUỐC TẾ 
Tên bài viết Tên Hội thảo Năm 

công bố 
Tác giả/   

đồng tác giả 
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1​ Protecting financial consumers in 
peer-to-peer lending: International 
experience and lessons for Vietnam 

Annual Global Forum for 
Financial Consumers 
(GFFC-2022) on Financial 
consumer protection and 
sustainable development 

2022 Đồng tác giả 
(Bich Ngoc 
Dao, Nhat 

Minh Nguyen, 
Thi Huong Tra 

Le) 
2​ The impact of dividend policy on 

stock price of companies listed on 
the Vietnam stock market 

International conference for 
young researchers in 
economics and business 
(ICYREB 2022) 

2022 Đồng tác giả 
(Manh Hung 
Pham, Nhat 

Minh Nguyen, 
Van Ha Le) 

3​ The impact of intellectual capital 
on credit risk: Empirical evidence 
from Vietnam 

International conference for 
young researchers in 
economics and business 
(ICYREB 2023) 

2023 Đồng tác giả 
(Nhat Minh 
Nguyen, Thi 
Minh Trang 

Nguyen) 
4 Funding liquidity and bank 

performance: Empirical evidence 
from Vietnam 

International conference for 
young researchers in 
economics and business 
(ICYREB 2024) 

2024 Đồng tác giả 
(Minh Nhat 
Nguyen, Thi 
Minh Trang 
Nguyen, Thi 
Phuong Anh 

Tran) 
5 Analysis of the Preconditions for 

the Introduction of a Central Bank 
Digital Currency and Some 
Recommendations for Central 
Banks 

Creative Approaches Towards 
Development of Computing 
and Multidisciplinary IT 
Solutions for Society (Scopus 
Book Series) 

2024 Đồng tác giả 
(Phuong Anh 
Pham, Nhat 

Minh Nguyen, 
Thi Minh 

Trang Nguyen) 
6 The impact of capital-based 

macroprudential policies on bank 
profitability in Vietnam 

The 7th  International 
Conference on Finance, 
Accounting and Auditing 
(ICFAA 2024) 

2024 Đồng tác giả 
(Phuong Anh 
Pham,  Nhat 

Minh 
Nguyen) 

IV BÀI VIẾT ĐĂNG KỶ YẾU HỘI THẢO QUỐC GIA 
1 Tình hình kinh tế thế giới năm 

2023, dự báo năm 2024 và khuyến 
nghị chiến lược cho kinh tế Việt 
Nam 

Kinh tế Việt Nam năm 2023 
và triển vọng năm 2024 
"Thúc đẩy tổng cầu để tăng 
trưởng kinh tế trong bối cảnh 
mới" 

2024 Đồng tác giả 
(Trần Việt 

Dũng, Nguyễn 
Nhật Minh) 

2 Chính sách và công cụ hỗ trợ hệ 
sinh thái khởi nghiệp: Kinh nghiệm 
quốc tế và bài học cho Việt Nam 

Xây dựng chiến lược nền tảng 
phát triển đại học định hướng 
đổi mới sáng tạo 

2024 Đồng tác giả 
(Nguyễn Nhật 
Minh, Lã Thị 
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Thu Trang, 
Đinh Đức 
Khánh) 

V GIÁO TRÌNH VÀ SÁCH THAM KHẢO 
1​ Kỷ luật thị trường ngân hàng: Từ 

khuyến nghị Basel II đến thực tiễn 
tại Việt Nam (Sách chuyên khảo) 

NXB Văn hóa Dân tộc 
ISBN:978-604-70-3733-9 
Tháng 06 

2023 Trần Việt 
Dũng, Phan 
Anh  (đồng 
chủ biên) 

11. Các lĩnh vực nghiên cứu chuyên sâu: 
Thị trường tài chính, ngân hàng, quản trị rủi ro ngân hàng, thị trường chứng khoán 

12. Các đề tài nghiên cứu chủ trì hoặc tham gia 

 
Tên chương trình, đề 
tài, dự án, đề án đã 

chủ trì 

Thời gian thực hiện 
(ngày, tháng, năm 

theo Hợp đồng) 

Tình trạng chương 
trình, đề tài, dự án 

(thời điểm nghiệm thu, 
kết quả đạt được) 

Cấp quản lý 
(cấp nhà nước/ 

bộ/ cơ sở) 

1 Nghiên cứu tác động 
của đa dạng hóa địa lý 
đến lợi nhuận và rủi ro 
của các ngân hàng 
thương mại Việt Nam 

2024-2025 Giỏi 
(Đã nghiệm thu - 2025) 

Cấp cơ sở​
(Học viện​
Ngân hàng 

Mã số: 
ĐTHV.35/2024) 

2 Nghiên cứu tác động 
của mức độ tập trung 
thị trường tới khả năng 
tạo thanh khoản của 
các ngân hàng thương 
mại Việt Nam 

2025-2026 Đang thực hiện Cấp cơ sở  
(Học viện  
Ngân hàng  

Mã số: 
ĐTHV.25/2025) 

 Tên chương trình, đề 
tài, dự án, đề án đã 

tham gia 

Thời gian thực hiện 
(Vai trò) 

Tình trạng chương 
trình, đề tài, dự án 

(thời điểm nghiệm thu, 
kết quả đạt được) 

Cấp quản lý 
(cấp nhà nước/ 

bộ/ cơ sở) 

1​ Nghiên cứu hành vi sử 
dụng tiền đền bù giải 
phóng mặt bằng của hộ 
gia đình nông thôn Bắc 
Bộ  
(Chủ nhiệm: TS. Phạm 
Mạnh Hùng) 

2020-2021 
(Thư ký) 

Giỏi 
(Đã nghiệm thu – 2021) 

Cấp cơ sở​
(Học viện​
Ngân hàng  

Mã số: 
DTHV.22/2020) 

2​ “Catch up index” và 
bẫy thu nhập trung 
bình tại các quốc gia 

2020-2021 
(Thành viên) 

Giỏi 
(Đã nghiệm thu – 2022) 

Cấp cơ sở​
(Học viện​
Ngân hàng 
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ASEAN - Bài học cho 
Việt Nam 
(Chủ nhiệm: ThS. Đào 
Bích Ngọc) 

Mã số: 
DTHV.23/2020) 

3​ Mối quan hệ giữa chỉ 
số điều kiện tài chính 
(Financial Conditions 
Index) và các biến số 
kinh tế vĩ mô tại Việt 
Nam 
(Chủ nhiệm: PGS.TS. 
Phạm Thị Hoàng Anh) 

2022-2023 
(Thư ký) 

Giỏi 
(Đã nghiệm thu – 2023) 

Cấp cơ sở​
(Học viện​
Ngân hàng  

Mã số: 
ĐTHV.57/2022) 

4​ Tác động của sức khỏe 
và giáo dục toàn dân 
đến tăng trưởng kinh 
tế: Bằng chứng từ khu 
vực Châu Á và hàm ý 
chính sách cho Việt 
Nam 
(Chủ nhiệm: TS. Phạm 
Đức Anh) 

2022-2023 
(Thư ký) 

Giỏi 
(Đã nghiệm thu – 2023) 

Cấp cơ sở​
(Học viện​
Ngân hàng  

Mã số: 
ĐTHV.01/2022) 

5​ Tác động của vốn trí 
tuệ đến hiệu quả tài 
chính của các NHTM 
Việt Nam  
(Chủ nhiệm: TS. Phan 
Anh) 

2022-2023 
(Thư ký) 

Giỏi 
(Đã nghiệm thu – 2023) 

Cấp cơ sở​
(Học viện​
Ngân hàng 

Mã số: 
ĐTHV.17/2022) 

6​ Ảnh hưởng của phát 
triển tài chính tới phát 
triển bền vững: Bằng 
chứng thực nghiệm tại 
các quốc gia Châu Á 
(Chủ nhiệm: TS. Phạm 
Mạnh Hùng) 

2023-2024 
(Thư ký) 

Giỏi 
(Đã nghiệm thu – 2024) 

Cấp cơ sở​
(Học viện​
Ngân hàng 

Mã số: 
ĐTHV.42/2023) 

7​ Tác động của hợp 
đồng mua sắm công 
đối với việc sử dụng 
tín dụng thương mại 
của doanh nghiệp và 
hàm ý chính sách cho 
Việt Nam 

2023-2024 
(Thành viên) 

Giỏi 
(Đã nghiệm thu – 2024) 

Cấp cơ sở​
(Học viện​
Ngân hàng 

Mã số: 
ĐTHV.04/2023) 
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(Chủ nhiệm: ThS. 
Lương Văn Đạt) 

8​ Ảnh hưởng của mức 
độ nghiêm ngặt về các 
biện pháp ứng phó của 
chính phủ tới thương 
mại trong đại dịch 
COVID-19: Bằng 
chứng từ Châu Á - 
Thái Bình Dương 
(Chủ nhiệm: TS. Phạm 
Đức Anh) 

2023-2024 
(Thành viên) 

Giỏi 
(Đã nghiệm thu – 2024) 

Cấp cơ sở​
(Học viện​
Ngân hàng 

Mã số: 
ĐTHV.43/2023) 

9​ Đánh giá mức độ tiếp 
cận xếp hạng đại học 
thế giới của Học viện 
Ngân hàng  
(Chủ nhiệm: PGS.TS. 
Trần Việt Dũng) 

2023-2024  
(Thành viên) 

Giỏi  
(Đã nghiệm thu – 2024) 

Cấp cơ sở  
(Học viện ​
Ngân hàng  

Mã số: 
ĐATĐ.55/2023) 

10 Tác động của việc 
tham gia nghiên cứu 
khoa học đến kết quả 
học tập của sinh viên 
Học viện Ngân hàng 
(Chủ nhiệm: ThS. Lê 
Thị Hương Trà) 

2023-2024  
(Thành viên) 

Giỏi  
(Đã nghiệm thu – 2024) 

Cấp cơ sở  
(Học viện ​
Ngân hàng  

Mã số: 
ĐATĐ.44/2023) 

11 Nâng cao năng lực số 
cho cán bộ ngành 
Ngân hàng  
(Chủ nhiệm: TS. 
Nguyễn Thế Bính) 

2023-2024  
(Thành viên) 

Giỏi  
(Đã nghiệm thu – 2025) 

Cấp Ngành  
(Ngân hàng  
Nhà nước  

Mã số: 
ĐTNH.016/23) 

12 Thực trạng và giải 
pháp quản lý hoạt động 
đầu tư và cung ứng 
dịch vụ trái phiếu 
doanh nghiệp tại các 
ngân hàng thương mại 
Việt Nam  
(Chủ nhiệm: GS.TS. 
Nguyễn Văn Tiến) 

2023-2024  
(Thành viên) 

Giỏi  
(Đã nghiệm thu – 2025) 

Cấp Ngành  
(Ngân hàng  
Nhà nước  

Mã số: 
ĐTNH.012/23) 

13 Tác động môi trường 
của việc phát hành trái 
phiếu xanh: Phân tích 

2024-2025  
(Thành viên) 

Xuất sắc  
(Đã nghiệm thu – 2025) 

Cấp cơ sở  
(Học viện  
Ngân hàng  
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thực nghiệm cho khu 
vực Châu Á – Thái 
Bình Dương  
(Chủ nhiệm: TS. Phạm 
Đức Anh) 

Mã số: 
ĐTHV.37/2024) 

14 Tác động của phát 
triển tài chính tới khả 
năng kiểm soát tham 
nhũng tại các quốc gia 
Châu Á – Thái Bình 
Dương  
(Chủ nhiệm: PGS.TS. 
Phạm Mạnh Hùng) 

2024-2025  
(Thư ký) 

Giỏi 
(Đã nghiệm thu – 2025) 

Cấp cơ sở ​
(Học viện ​
Ngân hàng ​

Mã số: 
ĐTHV.36/2024) 

15 Nghiên cứu giải pháp 
nâng cao năng lực 
trong các doanh 
nghiệp, hợp tác xã trên 
địa bàn tỉnh Hà Giang  
(Chủ nhiệm: PGS.TS. 
Trần Việt Dũng) 

2024-2025  
(Thành viên) 

Xuất sắc 
(Đã nghiệm thu – 2025) 

Cấp tỉnh ​
(Hà Giang ​

Mã số: 
ĐTKHXH.HG-05/

2024) 

16 Tác động của tài chính 
toàn diện tới tăng 
trưởng kinh tế tại các 
quốc gia Châu Á và 
khuyến nghị chính 
sách cho Việt Nam 
(Chủ nhiệm: TS. Trần 
Thị Thu Hường) 

2024-2025  
(Thư ký) 

Xuất sắc 
(Đã nghiệm thu – 2025) 

Cấp cơ sở ​
(Học viện ​
Ngân hàng ​

Mã số: 
ĐTHV.30/2024) 

13. Số công trình được áp dụng trong thực tiễn liên quan đến chương trình, đề tài, dự án 
 Tên công trình Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng Thời gian​

áp dụng 

    

14. Giải thưởng về khoa học liên quan  
 Hình thức và nội dung giải thưởng Năm tặng thưởng 

1 Giải thưởng Best Paper Award Hội thảo khoa học quốc tế thường niên dành 
cho các nhà khoa học trẻ của các trường khối Kinh tế & Kinh doanh 2023 
(International Conference for Young Researchers in Economics and Business 
- ICYREB 2023) 

2023 

2 Giấy khen của Giám đốc Học viện Ngân hàng “Đã có thành tích xuất sắc 
trong hoạt động Khoa học & Công nghệ năm học 2023-2024” 

2024 
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3 Giải thưởng Outstanding Paper Award Hội thảo khoa học quốc tế thường niên 
dành cho các nhà khoa học trẻ của các trường khối Kinh tế & Kinh doanh 
2024 (International Conference for Young Researchers in Economics and 
Business - ICYREB 2024) 

2024 

4 Giấy khen của Giám đốc Học viện Ngân hàng “Đã có thành tích xuất sắc 
trong hoạt động Khoa học & Công nghệ năm học 2024-2025” 

2025 

   
 

Hà Nội, ngày    tháng    năm  
 

 CÁ NHÂN 
 
 
 
 

Nguyễn Nhật Minh 
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